
 

 

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

CHI CỤC  

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

 

Số :             /QĐ- ATTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hải Phòng, ngày       tháng        năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  

Căn cứ Quyết định số 2601/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực 
thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý 

chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực hoạt động về an toàn thực phẩm (có danh 

mục tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các phòng và các 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NVTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                           Hoàng Anh Tùng 



 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ATTP ngày        tháng        năm 2026 

của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 

 
 

STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú 

Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

1 Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng   

2 Chính sách chất lượng   

3 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL   

4 
Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài 

liệu, hồ sơ) 
HD-LĐ-01  

5 
Hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét họp lãnh 

đạo 
HD-LĐ-02  

6 
Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành 

động khắc phục 
HD-LĐ-03  

7 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội HD-LĐ-04  

Quy trình giải quyết TTHC 

1 

Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

QT-NV-01  

2 
Quy trình cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước 
QT-NV-02  

3 
Quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thực phẩm 
QT-NV-03  



 

 

 

4 

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản 

phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của 

Bộ Y tế 
QT-NV-04  

5 

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc 

quyền quản lý của Bộ Y tế 

 

QT-NV-05  

6 
Thủ tục  chỉ định, thay đổi, bổ sung phạm vi cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 
QT-NV-06  

7 

Chỉ định, thay đổi, bổ sung  cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt 

Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên 

tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận 

phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng 

thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp 

chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 

17025 

QT-NV-07  

8 
Đăng ký gia hạn  chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước 
QT-NV-08  

9 

Thủ tục miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp 

pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước 

ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của 

Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội 

công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình 

Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu 

chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 

QT-NV-09  

10 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất 

khẩu 
QT-NV-10  

11 
Thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 
QT-NV-11  
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